
rilÒNG CiD&DT DÒNG TRIỀU CỘNG IIOÀ XÃ IIỘI CIIỦ NGIIĨA VIỆT NAM 
TRƯỞNG TI ĩ HỎNG THÁI ĐÔNG Dộc lập - Ti.r (lo - llạnh phúc

Sổ: 201/TB-THMTĐ Hồng Thái Dông, ngày 10 tháng 7 năm 2021

TUỒNG BẢO
Công khai các Quyết định Quản lí, sử dụng tài sàn công 6 tháng đầu năm và Thực 
hiện ngân sách 6 tháng đầu năm; Quyết định, Kc hoạch tuyển sinh lớp I năm học

2021 2022

Càn cứ Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 "Nghị đinh vé thực 
hiện (lân chù trong hoạt dộng cơ quan hành chính nhà nirớc và đơn vị sự nghiệp 
công lập " cùa Chinh Phù;

Căn cứ Thông tư số 36/2017/TT-BGDDT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục 
và Dào tạo về Ouy chế thực liiện cóng khai doi với các cơ sờ giáo dục và đào tạo 
hộ thống giáo dục quốc dán;

Căn cứ Thông tư sổ 61/2017/TT-BTC ngày 15/06/2017 cùa Bộ tài chính về 
việc Hướng dan vè công khai ngân sách doi với dơn vị dự toán ngân sách, tô chức 
dược ngán sách nhà nước hễ trợ; Thông tư số 90/201S/TT-BTC ngày 28/09/2018 
cùa Bộ tài chinh "Thông tư sừa doi, hổ sung một số diều cùa Thông tư sô 
61/2017/TT-BTC;

Cân cừ Thông tư số 1 Ỉ/2020/TT-BGD&DT ngày 19/05/2020 cùa Bộ Giáo 
dục và Đào tạo về việc Hướng dân thực hiện dân chù trong hoạt động của cơ sở 
giáo dục công lập;

Căn cứ Thông tư 28/2020/TT- BGDDT ngày 04/09/2020 Thông tư ban hành 
Điều lệ trường tiếu học;

Cân cứ Công vân số 778/PGD&DT ngày 06/7/2021 cùa Phòng GD&ĐT 
Đông Triều về việc hướng dan tuyên sinh vào lớp 1 và lớp 6 THCS năm học 2021- 
2022;

Căn cứ kế hoạch số 181/KH-THHTD ngày 08/09/2020 cùa Trường TH Hồng 
Thái Đông về việc thực hiện quy ché công khai năm học 2020-2021;

Căn cứ Quyết định số 200/QD-THHTĐ ngày 10 tháng 7 năm 2021 cùa 
trường Tiếu học Hồng Thải Đông vẻ việc công khai các Quyết dịnh Ouàn li, sử 
dụng tài sản cóng 6 tháng đầu nàm và Thực hiện ngân sách 6 thủng dầu năm; 
Quyết định, Ke hoạch tuyến sinh lớp 1 năm học 2021-2022 cùa trường Tiểu học 
Hồng Thái Đông;

I. Truông Tiểu học Hồng Thái Đông thông báo công khai các Quyết định 
Quàn lí, sử (lụng tài sàn công 6 tháng dầu năm và Tlụrc hiện ngân sách 6
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tháng đàu nãni; Quỵct đinh, Kc honch tuvển sinh lóp 1 năm học 2021-2022; 
của trưÒTig Tiểu học Hons Thái Đông cụ thể như sau:

1. Quyết định Quản li, sử dụnc tài sản công 6 tháng đau nãm và Thực hiện 
ncản sách 6 thánc đầu nãm;

2. Quvết định, Ke hoạch tuyền sinh lớp 1 năm học 2021-2022;
II. Thòi gian công khai: 30 neàv (từ ngày 10/07/2021 đến ngày

10 os 2021)
III. Địa điểm công khai: Bãnc thôns báo. trane \veb của nhà trường.
Trên đâv là Thỏnc báo cônc khai các Ọuvát định Quân lí, sử dụne tài sản 

cỏnc 6 thdnc đầu năm và Thực hiện ncân sách 6 tháng đầu năm. Quyết định, Kế 
hoạch tuyển sinh lớp 1 nãm học 2021-2022. Báo cáo kết quà công tác phòng chống 
tham nhũnc. tiêu cực của trườnc Tiểu học Hồns Thái Đông.

Nơi nhận:
- CBGV-XV(rvb):
- Luu: HSCK.
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PHÒNG GD&ĐT TX DỎNG TRIDU 
TRƯỜNG TH HÒNG THẢI ĐÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập — Tự do — Hạnh phúc

Số: IQ6/KII- THHTĐ Đông Triều, ngày 01 tháng 7 năm 2021

KÉ HOẠCH
V/v tuyển sinh vào lóp 1 nãm học 2021-2022

Căn cứ công văn Căn cứ Công văn sổ 742/PGD&ĐT, ngày 29/06/2021 của 
Phòng GD&ĐT về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh vào lớp 1 Tiêu học, năm 
học 2021-2022; Trường Tiểu Học Đông xây dựng kế hoạch thực hiện công tác 
tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2021-2022 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CÀU.
- Huy động tổi da trẻ 6 tuổi (trẻ sinh năm 2015) và các trè đặc biệt khác 

(theo độ tuổi quy định tại văn bàn nà}’) trên địa bàn xã Hồng Thái Động vào học 
lớp 1, góp phần duy tri và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiêu học dúng 
độ tuổi.

- Thực hiện tuyển sinh nghiêm túc theo quy định, đàm bảo chính xác, 
khách quan, thuận lợi cho nhân dân khi đăng ký tuyển sinh tại các trường.

- Tuyển sinh đảm bào các điều kiện cho học sinh học tập, đàm bào tỷ lệ 
học sinh/lớp theo quy định.

- Tăng cường bổ sung cơ sờ vật chất; tăng số học sinh dược học 02 
buổi/ngày góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

II. NHIỆM VỤ CỤ THẾ.
I. Xây dựng kế hoạch tuyển sinh:
Nhà trường rà soát sổ liệu trẻ trong độ tuổi ra lớp, thổng kê số trẻ ờ từng dộ 

tuổi đi học trên dịa bàn dược phân công để xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm 
học 2021-2022.

- Cơ sờ vật chất và dội ngù cán bộ, giáo viên, chi tiêu số lớp, số học 
sinh/lớp, số học sinh dược học 02 buổi/ngày phải phù hợp với sổ phòng học cùa 
trường, trong đó phải dành ưu tiên cho các phòng chức năng và phòng học 02 
buổi/ngày, dàm bào các tiêu chí cùa trường chuẩn quốc gia.

- Đàm bảo huy dộng 100% trẻ 6 tuổi, huy động và tiếp nhận trẻ cm có hoàn
cành khó khăn, trẻ khuyết tật có khả năng học tập vào học. Tuyệt dổi không 

nhận trẻ thiểu tuổi vào lớp 1. Không tuyển sinh trái tuyến, đàm bào không dể 
xảỵ ra hiện tượng quá tải sĩ số của nhà trường, đàm bào dúng kổ hoạch phát 
triên giáo dục năm học 2021-2022 đã dược Phòng GD&ĐT phê duyệt.

2. Tổ chức tuyển sinh:
2.1. Hình thức tuyển sinh:
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- Tuyển sinh trực tuyển
- Xét tuyển.
2.2. Địa bàn tuyển sinh: Thực hiện nghiêm túc việc tuyển sinh theo Quyết 

định ủy  ban nhân dân thị xã Đông Triều về việc phân vùng tuyên sinh lớp 1, 
năm học 2021-2022, tuyển sinh trỏ vào lớp 1 có hộ khâu thường trú hoặc tạm trú 
trên địa bàn xà Hồng Thái Đông.

2.3. Độ tuổi tuyển sinh: Trẻ 6 tuổi (sinh năm 2015). Trẻ em người dân tộc 
thiểu số, trò em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em trong diện hộ nghèo theo 
quy định cùa Nhà nước, trẻ em ờ nước ngoài về nước có thể vào học lớp một ờ 
dộ tuổi từ 7 đến 9 tuổi; trẻ em khuyết tật cỏ thề vào học lóp 1 ờ dộ tuổi từ 7 dến 
14 tuổi.

2.4. Hồ SO' tuyển sinh:
- Đơn tuyển sinh (theo mẫu);
- Bàn sao giấy khai sinh hợp lệ;
- Bản photo sổ hộ khẩu (không cần công chứng, kèm theo bàn chính đổ dối 

chiếu) hoặc giấy hẹn đă hoàn thành thù tục nhập khẩu cùa công an thị xã hoặc 
giấy xác nhận cư trú tại địa bàn cùa công an xã.

- Bàn phô tô giấy chứng nhận trẻ có hoàn cành đặc biệt khó khăn (không 
cần công chứng, kèm theo bàn chính dể dổi chiếu) hoặc giấy chứng nhận trè 
khuyết tật,... do UBND xà (nếu quá tuổi).

2.5. Thành lập Hội đồng tuyển sinh, gồm:
- Hiệu trường nhà trường - Chù tịch HĐ
- Phó chủ tịch Hội đồng: Phó Hiệu trường.
- Các thành viên Hội dồng: Thư ký hội dồng, Thanh tra nhân dàn, Chù tịch 

Công đoàn, Tông phụ trách Đội, tô trường tô chuyên môn, giáo viên và nhân 
viên văn phòng.

2.6. Nhiệm vụ của Hội đồng tuyển sinh:
- Phổ biến, hướng dần, tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định về công 

tác tuyển sinh, đàm bào chính xác, khách quan, công bang, đúng, đù chỉ tiêu 
dược giao.

Quyết dịnh và chịu trách nhiệm trước cấp quàn lý giáo dục về toàn bộ các 
vấn đề liên quan đôn công tác tuyên sinh.

- Hướng dần phụ huynh học sinh viết dơn xin tuyển sinh vào lớp l, dăng kí 
tuyển sinh trực tuyến.

- Nhận và kiểm tra hồ sơ tuyển sinh.
- Xét tuyển, lập biên bàn xét tuyển, danh sách học sinh đù diều kiện dược 

tuyên trình phòng GD&ĐT phê duyệt kết quà tuyên sinh.
- Giải quyết thắc mắc và khiếu nại liên quan dến công tác tuyển sinh.
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2.7. Phân công GV Tuyền sinh trên địa bàn xà nhirsau:

S T T T H Ô N G V  T U Y Ể N  SINII C H Ú C  vụ
C l l l  T IÊ U  

T U Y Ế N  
SIN II

1 Thôn Vù Thị Quế Nlìóm trưởng

Tân Yên Nguyền Thị Quỳnh Trang Thành viên 54

Vũ Thị Xuân I lương Thành viên

2 Thôn Bùi Thị Ly Nhóm trường

Tân Lập Nguyền Thị Như Quỳnh Thành viên 18

3 Thôn Hà Thị Thu Hương Nhóm trường

Yên Dường Vù Thị Thanh Thêm Thành viên 42

Lẽ Thị Thanh Thành viên

4 Thôn Nguyền Thị Thu Nhóm trường 26

Vĩnh Thái Vũ Thị Dung Thành viên

5 Thôn Nguyền Thu Hương Nhóm trưởng 29

Thượng Thông Hoàng Thị Thanh Thúy Thành viên

Tông 169

3. Lịch tuyển sinh:

- Công khai kế hoạch tuyển sinh: trước ngày 01/7/2021.
+ Đợt 1, từ ngày 12/7/2021 đến hết ngày 17/7/2021;
+ Đợt 2, trước ngày 19/7/2021 đến hết ngày 21/7/2021
+ Báo cáo kết quà tuyển sinh về bộ phận chuyên môn cắp học trước ngày 

23/7/2021.
III. VIỆC TÓ CHỨC TIÉP NHẬN VÀ DẠY HỌC SINH LỚP I ĐÀU 

NẴM HỌC:
I. Việc bicn chế học sinh vào các lóp 1 và phân công giáo vicn chủ 

nhiệm:
- Hồ sơ tuyển sinh được lấy ngầu nhiên đổ lcập danh sách học sinh của từng 

lớp, dàm bão cân băng giới trong từng lớp. Việc biên chế học sinh vào các lớp, 
phân công giáo viên chủ nhiệm lớp được công khai và thể hiện bàng biên bàn.

- Ỵiệc thay dôi học sinh từ lóp này sang lớp khác chỉ thực hiện khi thật sự 
cân thiêt, có lý do chính đáng và phải được công khai dế tạo tâm lý ổn dịnh cho
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học sinh khi vào học.
- Tổ chức các hoạt dộng tiếp nhận học sinh chu dáo, tạo ân tượng tot dẹp, 

gây hứng thú cho các em khi den trường. Hướng dân phụ huynh học sinh mua 
sách, vở, dồ dùng học tập, chuẩn bị tâm lý cho các em mạnh dạn, tự tin khi vào 
học lớp 1.

- Tuyệt dối không khảo sát trình dộ cùa trê trước khi vào lớp 1 dể phân chia 
lớp; không bố trí lớp chọn theo yêu cầu cùa cha mẹ học sinh hoặc khả nâng dọc, 
viết, nhận biết cùa học sinh. Ngay những ngày dầu học sinh tựu trường, giáo 
vicn cần hướng dần học sinh làm quen việc chuẩn bị cặp, sách vờ, dồ dùng học 
tập, chồ ngồi; giới thiệu cho học sinh về nhà trường, thầy cô, bcạn bè, khu vui 
chơi tập thê ... giúp trê quen dần với việc den trường; thường xuyên trao dôi với 
cha mẹ học sinh về những học sinh có biêu hiện nhút nhát, sợ sệt dê cùng tạo 
cho các em tâm lý thoải mái, tự tin và thích dển trường học.

2. Lưu ý đổi vói giáo viên:
- Ngay từ nhìrng ngày dầu tựu trường, giáo viên cần có kể hoạch giúp dữ, 

rèn luyện cho các em một sô kiên thức, kỳ năng làm quen với môi trường học 
tập; giáo viên cần nắm bắt dặc diổm tâm sinh lý, mức dộ nhận thức, khà năng cơ 
bàn của trè (như cách cầm bút, tư the ngồi, ý thức học tập, tác phong...); dể có 
phương án xây dựng kê hoạch giáo dục phù hợp với từng dối tượng trẻ trong lớp 
nham dáp ứng mục tiêu giáo dục.

- Chú ý hướng dần học sinh cách ngồi dúng tư thế, cách cầm bút, dặt vở, 
mờ trang sách giáo khoa... Chú trọng dạy học sinh kỳ nâng giao tiếp, cách xưng 
hô, phép lịch sự trong sinh hoạt hàng ngày, cách diễn dạt, trình bày với thầy cô, 
cha mẹ, bạn bè, ...

- Khi giảng dạy, giáo viên không dược phân biệt học sinh biết và chưa biết 
dọc, biết viết; tuyệt dôi không bò qua bài học mà phải hướng dần dầy dù các 
bước theo quy trình dạy học cùa từng môn học. Đổi với học sinh dà biết dọc, 
viết, cần kiểm tra lại cách viết, dọc, tư thê ngồi... dể có diều chinh kịp thời, 
tránh dể học sinh ỷ lại, chù quan trong học tập.

- Tuyệt dối nghiêm cấm việc tổ chức dạy trước cho học sinh lóp 1. Giáo 
viên chịu trách nhiệm trước Hiệu trường nhà trường và các cấp quàn lý nếu vi 
phạm quy dịnh về dạy thêm, học thêm, dạy trước chương trình.

IV. VIỆC CIIUYẼN TRƯỜNG CỦA HỌC SINH:
Thực hiện theo Thông tư sổ 50/2012/TT-BGDĐT ngày 18/12/2012 về sửa 

dối bố sung diều 40, bổ sung diều 403 cùa Thông tư sọ 41/2010/TT-BGDDT 
ngày 30/12/2010 cùa Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Diêu lộ trường tiểu học.

V. TÓ CHÚC THỤC HIỆN:
Nhà trường yêu cầu toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân vicn nghiêm túc thực 

hiện kế hoạch theo dúng các quy định cùa nhà trường và cùa ngành. Trong quá 
trinh thực hiện nếu cỏ vướng mắc, báo cáo vê ban giám hiộu nhà trường dê dược 
hướng dẫn, giải dáp.
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Ban giám hiệu nhà trường báo cáo tinh hình và kết quà tuyển sinh lớp I, 
tông hợp sô liệu trường, lớp, học sinh (theo mẫu dínli kèm) vê Phòng Giáo dục 
và Đào tạo qua dịa chi email: cmtieuhoc@dongtrieu.edu.vn trước ncày 
23/7/2021.

Trên dây là Ke hoạch tuyển sinh lớp 1 năm học 2021 - 2022 của trường 
Tiểu học Hồng Thái Đông.

Nơi nhận:
- CỌ. GV, NV (t/h);
- Cổng TTĐT trường:
- Lưu: VT.
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PIỈÒNC. GD&DT DÔNG TRIỀU CỘNG IIOÀ XÃ l lộ l  C llủ  NGHĨA V lf/r  NAM 
THƯỞNG TH HỎNG THÁI DỎNG Dộc lập - Tự do - IInull phúc

SỔ: 187/QĐ-TIIHTĐ Hồng Thái Dông, ngày 25 tháng 6 nám 2021

QUYẾT DỊNII
V/v Thành lập llội dồng tuyển sinh lớp I 

Năm học 2021-2022

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIẾU IIỌC HÒNG THẢI DÔNG

Cân cứ vào Thông tư 28/2020/TT-BGDDT ngày 04 thảng 9 nôm 2020 của 
Bộ Giảo dục và Đào tạo Ban hành Diều lộ tnrờììg Diều lộ tncờng tiếu học;

Càn cử Quyẻt định số 804/QD-UBND ngày 05/5/202ỉ cùa LỈBND thị xà 
Dông Triều vè việc phân vùng tuyền sinh IỚỊ) ỉ, lớp 6 nãtn học 2021-2022;

Căn cứ Quyết (lịnh số 1229/ỌD-UBND ngày 28/6/2021 cùa UBND thị xà 
Dông Triều về việc (licit chinh mục ỉ và 2 Diều l Quyết (lịnh 804/QD-UBND ngày 
05/5/202ỉ cùa UBND thị xà Dông Triều;

Căn cử Công văn số  742/KỈỈ-PGDDT Kẻ hoạch tuyền sinh vào lớp Ị Tiếu 
học, lớp 6 T/ỈCS năm học 2021-2022;

Căn cử két quà (licit tra sổ trê trong độ tuổi 2015 tuyến sinh trôn (lịa hàn xà 
Hồng Thái Đông khu vực nhà trường phụ trách phố cập và sổ liệu tuyền sinh cùa 
nhà trường (là duyệt kẻ hoạch phát triển năm học 2021-2022;

Căn cứ vào kct quà (licit tra sổ trỏ trong (lộ tuổi tuyến sinh trên (lịa hàn xà 
Hồng Thải Dông khu vực nhà trường phụ trách phổ cập;

Cân cứ vào tình hình thực té về cơ sở vật chất, ('tội ngù cán bộ, giáo viên cùa 
nhà trường;

Xét ctề nghị cùa bộ phận chuyên môn,
QUYÉT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập I lội dồng tuyển sinh lớp I năm học 2021-2022 Trường 
Tiểu học Hồng Thái Dông gom:

1. Bà: Vù Ọuế Nga - Hiệu trường - Chủ tịch Hội dồng
2. Bà: Trần Thị Thu I lằng - Phó I liệu trường - Phó CT Hội dồng
3. Bà: Phạm Thị Thúy - Tổ trường Vàn phòng - Thư ký
4. Các ủy vicn: Củ (lanh sách kèm theo
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Điều 2: Cãn cử quyết dịnh này và các vân bàn chi dạo khác, 1 lội dông tuyên 
sinh lớp 1 thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ dã dược giao và báo cáo băng văn bân vé 
Phòng GD&ĐT thị xã Đông Triều.

Điều 3: Các Òng(Bà) có tên trên và các bộ phận có liên quan theo quyết 
dịnh thi hành.
Nơi nhũn: HIỆU TRƯỞNG

v t u . .  A Ĩ Ằ . .  / .- Như điều 3 (t/hiện);
- Lưu: VT,

Vũ Quế Nga
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STT Họ và Tên Chức vụ Nhiệm vụ
1 Phạm Thị Hương Dịu Phó Hiệu trường Ưỷ viên

2 Nguyền Thị Thu Chù tịch công đoàn ưỷ viên

3 Nguyền Thị Huệ Tổng phụ trách Uỳ viên
4 Đồ Thị Thúy Trường ban TTND ưỷ viên
5 Hà Thị Thu Hương TPCM tổ 1 Uỷ viên
6 Phạm Thị Thu Hà TTCM tố 2, 3 ưỳ viên
7 Nguyền Thị Kim Oanh TPCM tổ 4, 5 Uỷ viên
8 Khúc Thị Trane Ke toán ủy viên
9 Vũ Thị Xuân Hương Giáo viên ủy viên
10 Nguyền Thị Quỳnh Trang Giáo vicn ủy viên
11 VŨ Thị Quế Giảo viên ưỳ viên

---------------------------------------------------------------------?------------------------------------------------------------------ —

Danh sách trên ân định 11 người./.
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Biểu 03
ĐƠN VỊ TRƯỜNG TIỂU HỌC HỒNG THÁI ĐÔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Chương: 622 Loại 070 Khoản 072 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đông Triều, ngày 16 tháng 07 năm 2021

CÔNG KHAI THỰC h i ệ n  d ự  t o á n  THU- CHI NGÂN SÁCH QUÝ II NĂM 2021

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết 
thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công 
khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Quyết định giao ngân sách số 1705/QĐ-PGD ngày 19/12/2020 của phòng giáo dục và đào 
tạo thị xã Đông Triều.

Trường Tiểu học Hồng Thái Đông công khai tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách quý II 
năm 2021 như sau:

ĐVtính: đồng

Số
T T

N ộ i d u n g
D ự  to á n  đ ầ u  

n ă m  2 0 2 1

T h ự c  h iệ n  
q u ý  I I  n ă m  

2 0 2 1

T h ự c  h iệ n  

q u ý  I  D ự  
to á n  n ă m  

(tỷ  lệ  % )

T h ự c  h iệ n  q u ý  

I  n a y  so  v ớ i  
c ù n g  k ỳ  n ă m  

tr ư ớ c  (tỷ  lệ  % )
1 2 3 4 5 6

A T ổng số thu , chi, nộp ngân sách phí, lệ phí 0 0
I Số thu phí, lệ p h í
1 H ọ c  ph í

II C hi từ  nguồn thu p h í được để lại
III Số phí, lệ p h í nộp ngân sách nhà nước 0 0 0

B D ự  toán chi ngân sách nhà nước
I N guồn ngân sách trong nước 6.116.000.000 1,090,265,283 18 120.7

1.1 K inh p h í th ự c hiện  chế độ tự  chủ 6,116,000,000 1,090,265,283 18 120.7
1 C hi thanh toán cho cá nhân 5,016,000,000 1,046,413,970 21 115.8

M ụ c 6000: T iề n  lư ơ n g 2,515,178,000 556,801,080 61.6
M ụ c 6050: T iề n  cô n g  t r ả  cho  v ị tr í  lao  động  
th ư ờ n g  x u y ê n  th e o  h ợ p  đồng

- -

M ụ c 6100: P h ụ  cấp  lư ơ n g 1,565,024,000 353,958,440 23 39.2
M ụ c 6200: T iề n  th ư ở n g 12,000,000 0 -
M ụ c 6250: P h ú c  lợ i tậ p  th ể 10,000,000 0 -
M ụ c 6300: C ác  k h o ả n  đó n g  góp 913,798,000 135,654,450 15 15.0

M ụ c 6400: C ác  k h o ả n  th a n h  to á n  k h á c  cho  c á  n h â n

2 C hi nghiệp  vụ chuyên m ôn 1,072,000,000 43,851,313 4.9
M ụ c 6500: T h a n h  to á n  d ịc h  v ụ  cô n g  cộng 80,000,000 5,488,013 7 0.6
M ụ c 6550: V ậ t tư  v ă n  p h ò n g 67,000,000 0 -
M ụ c 6600: T h ô n g  t in  tu y ê n  tru y ề n  liê n  lạc 25,000,000 4,946,700 20 0.5
M ụ c 6650: H ộ i n g h ị 12,000,000 0 -
M ụ c 6700: C ông  tá c  p h í 50,000,000 3,600,000 7 0.4
M ụ c 6750: C hi p h í th u ê  m ư ớ n 136,000,000 26,637,600 20 2.9



M ụ c 6900: S ử a  ch ữ a , d u y  tu  tà i  sản  p h ụ c  v ụ  công  
tá c  ch u y ê n  m ô n  v à  cá c  cô n g  tr ìn h  cơ  sở  h ạ  tần g .

320,000,000 0 -

M ụ c 6950: M u a  sắm  tà i  sản  p h ụ c  v ụ  cô n g  tá c  
ch u y ê n  m ô n

97,000,000 0 -

M ụ c 7000: C hí p h í n g h iệ p  v ụ  ch u y ê n  m ô n  c ủ a  
từ n g  n g àn h

285,000,000
3,179,000

1 0.4

M ụ c 7050: M u a  sắm  tà i  sản  v ô  h ìn h -
3 C ác khoản chi khác 28,000,000 - 0 -

M ụ c 7750: C h i k h ác 28,000,000 0 -
1.2 K inh p h í không th ự c hiện chế độ tự  chủ -

M ụ c 6900: S ử a  chữ a , d u y  tu  tà i  sản  p h ụ c  v ụ  công  
tá c  ch u y ê n  m ô n  v à  cá c  cô n g  tr ìn h  cơ  sở  h ạ  tần g .

-

HIỆU TRƯỞNG

Vũ Quế Nga


